BIỂU MẪU THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	STT
	Yêu cầu, câu hỏi
	Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời

	1. 
	Số hồ sơ TTHC
	

	2. 
	Tên Cơ quan thống kê
	Phòng Giáo dục và Đào tạo

	3. 
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Đình chỉ hoạt động trường mầm non.

	4. 
	Lĩnh vực
	Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

	5. 
	Trình tự thực hiện 
	Bước 1: Uỷ ban nhân dân cấp xã lập biên bản về việc nhà trường, nhà trẻ vi phạm quy định tại điểm a, khoản 2 của Điều 11 của Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và gửi về Phòng giáo dục và đào tạo.
Bưới 2: Phòng giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra, xác nhận lý do đình chỉ hoạt động đối với nhà trường, nhà trẻ.
Bước 3: Lập tờ trình trình lên Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét và ra quyết định.

Bước 4: Sau khi có Quyết định giải quyết cuối cùng, Phòng giáo dục sẽ chuyển Quyết định về cho các đơn vị có liên quan theo quy định; Công bố công khai Quyết định đình chỉ hoạt động của nhà trường, nhà trẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

	6. 
	Cách thức thực hiện 
	Trực tiếp Trụ sở cơ quan hành chính 

	7. 
	Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Tờ trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

- Biên bản đơn vị vi phạm quy định hành chính hoặc ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ em, cán bộ, giáo viên hoặc không đảm bảo hoạt động bình thường của đơn vị.   

b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ)

	8. 
	Thời hạn giải quyết 
	Không quy định

	9. 
	Cơ quan thực hiện TTHC
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân huyện .
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ huyện; Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi đặt trụ sở của trường.

	10. 
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Cá nhân                                                               
	 FORMCHECKBOX 


	11. 
	
	Tổ chức                                                                   
	 FORMCHECKBOX 


	12. 
	TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
	Có                                                                         
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	Nếu có, nêu rõ tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (trong ô dưới đây) và đính kèm mẫu đơn, mẫu tờ khai.
	Nêu rõ tên, số, ký hiệu văn bản ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai (trong ô dưới đây) và đính kèm VB đó.

	13. 
	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:
	Tên, số, ký hiệu văn bản ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai 1:

	14. 
	
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2:
	Tên, số, ký hiệu văn bản ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai 2:

	15. 
	
	Không                                                                  
	 FORMCHECKBOX 


	16. 
	Phí, lệ phí
	Có                                                         
	 FORMCHECKBOX 


	17. 
	
	Nếu có, nêu rõ tên và mức phí, lệ phí (trong ô dưới đây).
	Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về phí, lệ phí (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

	18. 
	
	Tên và mức phí, lệ phí 1: 
	Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 1:

	19. 
	
	Tên và mức phí, lệ phí 2:
	Tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về mức phí, lệ phí 2:

	20. 
	
	Không                                                                  
	 FORMCHECKBOX 


	21. 
	Kết quả của việc thực hiện TTHC
	giấy phép                                  
giấy chứng nhận                       
giấy đăng ký                             
chứng chỉ hành nghề                
thẻ                                             
phê duyệt                                  
chứng chỉ                                  
văn bản xác nhận                      
quyết định hành chính              
giấy xác nhận                           
bản cam kết                              
biển hiệu                                  
văn bản chấp thuận                  
bằng                                         
loại khác: 
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

ghi rõ ________________

	22. 
	Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC
	Có 
	 FORMCHECKBOX 


	23. 
	
	Nêu đầy đủ các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây).

	Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm của văn bản pháp luật quy định về các yêu cầu hoặc điều kiện (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.

	24. 
	
	Yêu cầu hoặc điều kiện 1: 
Hoạt động của trường vi phạm các nội dung sau:

- Ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ em và cán bộ, giáo viên của nhà trường, nhà trẻ.
- Vi phạm các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ.
- Không bảo đảm hoạt động bình thường của nhà trường, nhà trẻ.
	Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 ban hành Điều lệ trường Mầm non

	25. 
	
	Yêu cầu hoặc điều kiện 2: 
	

	26. 
	
	Yêu cầu hoặc điều kiện 3: 
	

	27. 
	
	Yêu cầu hoặc điều kiện 4: 
	

	28. 
	
	Không 
	 FORMCHECKBOX 


	29. 
	Căn cứ pháp lý của TTHC 
	Loại văn bản pháp luật
	Tên, số, ký hiệu, ngày ban hành, ngày có hiệu lực:

	
	
	Luật của Quốc hội
	 FORMCHECKBOX 

	Luật Giáo dục

	30. 
	
	Nghị quyết của Quốc hội                                              
	 FORMCHECKBOX 

	

	31. 
	
	Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội                      
	 FORMCHECKBOX 

	

	32. 
	
	Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội                    
	 FORMCHECKBOX 

	

	33. 
	
	Nghị định của Chính phủ                                                   
	 FORMCHECKBOX 

	Nghị định Số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 quy đỊnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giáo dục

	34. 
	
	Nghị quyết của Chính phủ                                                  
	 FORMCHECKBOX 

	

	35. 
	
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
	 FORMCHECKBOX 

	

	36. 
	
	Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ            
	 FORMCHECKBOX 

	

	37. 
	
	Quyết định của Bộ trưởng 
	 FORMCHECKBOX 

	Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 ban hành Điều lệ trường Mầm non

	38. 
	
	Chỉ thị của Bộ trưởng 
	 FORMCHECKBOX 

	

	39. 
	
	Thông tư của Bộ trưởng 
	 FORMCHECKBOX 

	

	40. 
	
	Thông tư liên tịch của các Bộ 
	 FORMCHECKBOX 

	

	41. 
	
	Nghị quyết của HĐND cấp ...... 
	 FORMCHECKBOX 

	

	42. 
	
	Quyết định của UBND cấp ....... 
	 FORMCHECKBOX 

	

	43. 
	
	Chỉ thị của UBND cấp ............. 
	 FORMCHECKBOX 

	

	44. 
	
	Văn bản khác 
	 FORMCHECKBOX 

	

	45. 
	Thông tin liên hệ
	- Họ tên: 

- Địa chỉ cơ quan: Khóm 5, TT Tràm Chim, Tam Nông, ĐT

- Số điện thoại cơ quan: 067 3 707 828

- Địa chỉ email: pgd.tamnong.dongthap@moet.edu.vn 
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